Môn: Toán
Ma trận đề kiểm tra

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học và phép tính
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	7

	
	
	Câu số
	1, 2
	8
	4
	9
	6
	10
	

	
	
	Điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	7,0

	2
	Hình học và đo lường
	Số câu
	
	1
	1
	
	 
	
	 2

	
	
	Câu số
	
	7
	5
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	2,0

	3
	Thống kê và xác suất
	Số câu
	1 
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	3 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	1,0 
	
	
	
	
	
	1,0

	Tổng số câu
	05
	03
	02
	10

	Tổng số điểm
	5đ
	3đ
	2đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%




	UBND XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TRƯỜNG TH TRẤN DƯƠNG
SBD………………………..……
Phòng thi……………….. …..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn : Toán – Lớp 3 (Luyện)
Thời gian làm bài : 40 phút
	Người coi

		Điểm thi: ……………………..……

	Bằng chữ:…………………………..



	
	Người chấm


___________________________________________________________________
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Câu 1. 
a. Giảm 504 đi 4 lần ta được:
A. 500                        B. 125                           C. 118                               D. 126
b. Kết quả của phép tính: 317 x 2 là: 
A.  624  	 	B. 634 	               	C. 324 	 	                   D. 614 
Câu 2:  
a. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  250g + 30g = .....  
A. 280 g                         B.  260g                            C. 220g                 D. 250g
b. Kết quả của phép tính: 396 : 9 là:  
  A. 31 	 	 	B. 24  	              	C. 34  	 	            D. 44          
Câu 3. 
a. Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg. Con vật nhẹ nhất trong các con vật này là:
A. Chó                              B. Gà                           C. Mèo                       D. Lợn
b. 8kg = …g. Điền vào chỗ chấm? 
A. 8000 	                     B. 80  	                 	C. 800 	                    	D. 8 
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 26dm x 4= .... 
    A.30dm                      B.104dm                        C.84                               D. 104
Câu 5. Đồ vật trong hình bên có dạng khối gì?
[image: 20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2025 (có đáp án)]A. Khối cầu
B. Khối lập phương
C. Khối trụ
D. Khối hộp chữ nhật
Câu 6: Biểu thức 210 + 10 x 3 có giá trị là: 
   A.240                          B.660                         C.550                            D.313
Câu 7. Tính
45cm + 19cm =                                             170m – 15m =
16dm x 7 =                                                    84dm : 3 =
Câu 8: Đặt tính rồi tính
a) 406 + 94                     b) 541 – 67                   c) 321 × 2                  d) 450 : 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó có bao nhiêu tuần lễ và  mấy ngày?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: 
a. Viết số bé nhất có 3 chữ số khác nhau lập được từ các số: 0; 3; 7; 9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tìm x:
     x : 7 = 108 + 29 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ĐÁP ÁN
	Câu số
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	D, B
	A, D
	C, A
	B
	B
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,25đ
45cm + 19cm =  64 cm                                           170m – 15m = 155m
16dm x 7 =   112dm                                                 84dm : 3 = 28dm
Câu 8: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,25đ (Đặt tính đúng được 0,1đ)
(500,  474,  642,  90)
Câu 9: (1 điểm)
Bài giải
Ta có: 365 : 7 = 52 (dư 1)
Năm đó có 52 tuần lễ và dư 1 ngày
Đáp số: 52 tuần lễ và dư 1 ngày

-Phép tính đúng được 0,5đ.
-Lời giải đúng 0,25đ.
-Đáp số đúng 0,25đ.
-Lời giải sai, phép tính đúng không được điểm.
Câu 10: a. Số cần tìm là 307(0.5 điểm)
b.      x : 7 = 108 + 29 
          x : 7 = 137	(0.1đ)
          x      = 137 x 7     (0.2đ)
          x      = 959          (0.2đ)
____________________#########################___________________________
Số báo danh:..............      BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I  
	Người coi
( Kí tên)
	Người chấm
( Kí và ghi tên)

	


	


Phòng thi:.................. 	          NĂM HỌC 2025-2026
	Điểm:......................

	Bằng chữ:................


                 Môn Toán  – Lớp 3 (Viện)
           (Thời gian làm bài: 40 phút)
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~

 Câu 1.  a) Kết quả của phép nhân 192 x 4 là:  
                   A. 468                    B. 768                     C. 786                     D.867 
  b) Số dư của phép chia  91: 4 là: 
                   A. 1                        B. 2                         C. 3                         D. 4
 Câu 2 . a)Trong các phép chia dưới đây, phép chia có dư là:
     A. 45 : 9                B. 32 : 7                   C. 54 : 6                D. 27 : 3
            b) Thương của 36 và 9 là:
     A. 27                        B. 45                           C. 4                   D. 7

Câu 3.  a)Hình được tô màu  hình là:
[image: ]
b) Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là:
A. 32oC                 B. 37oC                 C. 40oC                         D. 10oC

Câu 4.  Điền số vào chỗ chấm
  3cm=…..mm                            1000ml=…..l
  7dm=….mm                                  1m=……mm
Câu 5.  a)  Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
               A.  55                     B.  45                       C.  56                      D. 54                  
           b) 56 giảm đi 7 lần rồi tăng 5 đơn vị ta được:  
              A. 13                       B. 40                        C. 48                       D. 63
Câu 6. Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC dài 16 cm.
a) Độ dài bán kính của hình tròn.
A. 16 cm                   B.  8 cm                     C. 32 cm                  D. 24 cm
[image: Hình học]
b) Nếu bán kính OD dài 4cm thì đường kính DB dài
A.  40mm               B.   8mm                 C.8               D.80mm
Câu 7.  Đặt tính rồi tính:
637 + 125    		         529 - 148     	        	        230 x 5                  875 : 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8.   Cho bảng số liệu sau	
   
	Môn
	Cầu Lông
	Bơi Lội
	Võ

	Số học sinh tham gia
	20
	15
	35


a) Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu?
A. 20 học sinh          B. 15 học sinh         C. 35 học sinh         D. 55 học sinh
b) Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Cầu lông là bao nhiêu?
A. 15 học sinh           B. 20 học sinh                 C. 35 học sinh            D. 55 học sinh

Câu 9. Buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được gấp 3 lần số gạo buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất
   a) (123 + 234 + 345) x (15 - 3 x 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  b) 6 x 8 + 15 x 6 + 6 x 77                                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TOÁN - LỚP 3
**********
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B,C
	(1đ)

	Câu 2
	B,C
	(1đ)

	Câu 3
	D,B
	(1đ)

	Câu 5
	D,A
	(1đ)

	Câu 6
	B,D
	(1đ)

	Câu 8
	 C,B
	(1đ)


Câu 4.(1 điểm)  Điền số vào chỗ chấm   ( Mỗi phần  đúng được 0,25 điểm)
  3cm=30mm                                1000ml=1l
  7dm=700mm                                 1m=1000mm.
Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính
( Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm - Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện đúng 0,15 điểm).
Câu 9. (1 điểm)
			Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: (0,3đ)
				15 x 3 =  45 (kg) (0,2đ)
			Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: (0,2đ)
				15 + 45 = 60 (kg) (0,2đ)
                      				Đáp số: 60 kg gạo (0,1đ)
Câu 10. (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
   a) (123 + 234 + 345) x (15 - 3 x 5)
      = (123 + 234 + 345) x (15 -15)    (0,2đ)
      = (123 + 234 + 345) x 0               ( 0,2đ)
      = 0                                                 (0,1đ)
b) 6 x 8 + 15 x 6 + 6 x 77                                      
=6x(8+15+77)	  (0,2đ)
=6x100                     (0,2đ)
=600                         (0,1đ)
____________________###############################_____________________


	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

SBD: …………………………
PHÒNG:    ………………….
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025-2026
MônToán – Lớp 3 (Họa)
(Thời gian làm bài: 40 phút)
	Người coi

	Điểm : ....................................
Bằng chữ :..............................
	
	Người chấm


Bài 1:M1(1đ)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a)Số liền trước của số 999 là:
	  A. 1 000
	B. 998
	C. 990             D. 9999


b) Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
    A. 928		   B. 982		C. 899	                  D. 988
Bài 2. M2(1đ)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a) Giảm 36 đi 6 lần ta được :
     A. 6                  B. 36                      C. 8                                 D. 4   
b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:       …….  : 9 = 64 : 8 
A.64        	          B. 72		    C. 81  	       D. 65  
Bài 3. M2(1đ)  
a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a)[image: ]giờ = 20 phút                                              b) 5m = 5000mm                                                                  C

   b) Viết vào chỗ trống cho thích hợp                                       [image: ]

Đường kính của hình tròn bên là: ……………………….	C
A

B

O

Bài 4: M2(1đ)  
 a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
       …. : 6 = 7                                8 x … = 72
b)Lớp 3A quyên góp được 275 cuốn vở, lớp 3A quyên góp được nhiều hơn lớp 3B 95 cuốn. Lớp 3B quyên góp được số quyển vở là: 
A. 370		B. 360			C. 170	D. 180
Bài 5. M3(1đ)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần tất cả bao nhiêu tờ giấy màu?
	A. 20 tờ
	C. 30 tờ

	B. 25 tờ
	D. 35 tờ


Bài 6: M1(1đ)  Quan sát biểu đồ và điền số vào chỗ chấm:
[image: ]
a, Hoa cúc ít hơn hoa đồng tiền ……..bông.
b, Hoa hồng nhiều hơn hoa cúc…….bông.
Bài 7: M1(1đ)   Đặt tính rồi tính
 a) 237 + 105         b)  863 - 192                c) 203 x 4          d) 75: 6   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 : M2(1đ)   Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]

Câu 9. M2(1đ)   Hồng hái được 28 bông hoa. Linh hái được số bông hoa nhiều gấp 7 lần số bông hoa của Hồng. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10: M3(1đ)  Tính nhanh: 
a)3 x 7 + 3 x 2 + 3                                            	b) 237 + 182 + 63 + 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3



	Bài
	Số ý
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	1
	a
b
	B
D
	0,5
0,5

	2
	a
b
	A
B
	0,5
0,5

	3
	a
b
		a.S	b.Đ
AB
	0,5
0,5

	4
	a
b
		a.42	b.9
A
	0,5đ
0,5đ

	5
	
	C
	1

	6
	
	                          B
	1

	7
	4
	Mỗi phép tính:
- Đặt tính đúng: 0,1đ
-Tính đúng  kq: 0,15đ
- Đặt tính sai không cho điểm.
	344
	0,25

	
	
	
	671
	0,25

	
	
	
	812
	0,25

	
	
	
	12(dư 3)
	0,25

	8
	
	a, 580	b, 506
	0,5

	
	
	c, 300		d, 9
	0,5

	9
	
	Bài giải
Linh hái được số bông hoa là                                   28 x 7 = 196( bông)                                  0,4đ
Cả hai bạn hái được số bông hoa là
          196 28 = 224(bông)                          0,4đ
                     Đáp số: 224 bông hoa        0,2đ
Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm.
Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho   0,2điểm. Sai danh số trừ 0,1đ
	1

	10
	
	a)3 x 7 + 3 x 2 + 3 = 3 x ( 7 + 2 + 1)   0,2đ
                              = 3 x 10                   0,2đ
                    =30                         0,1đ
b) 237 + 182 + 63 + 18
= (237 + 63) + (182 + 18)
= 300 + 200
= 500
	0.5đ



0.5đ


___________________#################################____________________



	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

SBD: …………………………
PHÒNG:    ………………….
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025-2026
MônToán – Lớp 3 (Liêm)
(Thời gian làm bài: 40 phút)
	Người coi

	Điểm : ....................................
Bằng chữ :..............................
	
	Người chấm


PHẦN TRẮC NGHIỆM        Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
 Câu 1  ( M1 – 1 điểm)
a) Giá trị của chữ số 6 trong số 968 là: 
          A. 6                        B. 600                       C. 60                     D. 900
b) Kết quả của phép tính  764  - 135 là:  
A. 621               	 B. 619                C. 629	        		  D. 529
Câu 2 ( M1 – 1 điểm)
a) Giảm  60 đi 3 lần được kết quả là:
	A. 35
	B. 30
	C. 25
	D. 20


b) Thương lớn nhất của phép chia 45 : 5 là:
         A. 5                          B. 6                   C. 9                     D. 8 
Câu 3 ( M1 – 1 điểm)
a) Quan sát bảng sau cho biết nhiệt độ vùng nào thấp nhất ?
	Tên vùng
	Nha Trang
	Đà Lạt
	Hà Nội

	Nhiệt độ không khí  
	28
	
	30 


       A. Nha Trang 	                  B. Đà Lạt  		   C. Hà Nội   
       b) Con gà nặng khoảng……….. 
       A. 2kg			B. 20kg 		C. 2g 			D. 20g
Câu 4 ( M2 – 1 điểm)
	 a)      3  x                =  123
	 b)                :  8  =  104 ( dư 4)


[bookmark: _GoBack]Câu 5. ( M2 – 1 điểm)
a) Hình vẽ dưới đây có số góc vuông là:  
[image: 2]     A. 4              B. 5 
    C. 6               D. 3

[image: Description: D:\HANH-DAY HOC\GIAO AN CAP 1\Năm học 12 - 13\G AN 3 12- 13\Bài giảng\LỚP 3\HINH\My Scans\TOAN - BAI dong ho lop 3\scan0013.jpg]b)Đồng hồ chỉ:
A. 2 giờ 10 phút	              B. 2 giờ 2 phút             
          C. 2 giờ kém 10 phút          D. 1 giờ 10 phút

Câu 6. ( M3 – 1 điểm) Giá trị của biểu thức 18 x 3 + 306 là: 
	A. 350                            
	C. 360                            

	B. 972                       
	D. 327


PHẦN TỰ LUẬN        
Câu 7 ( M1 – 1 điểm) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
 9 dm 8cm = ….  cm.                                   1000 ml    = …… l
 1kg = ……… g                                            5m  = …… m m    
Câu 8. ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính  
637 + 153                       534 - 219                      214 x 3                   86 : 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: ( M2 – 1 điểm) Một cửa hàng thực phẩm có 165 kg gạo nếp. Để chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán, cửa hàng nhập thêm 8 bao gạo nếp, mỗi bao nặng 35 kg. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10: ( M3 – 1 điểm)
a.Tính nhanh:  36 + 27 + 24 + 13 + 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b)Tìm tích của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 1 chữ số?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1 ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)    
a)  C. 60                       b)  B. 629
Câu 2.  ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)  
a)  D. 20                       b)  C. 9                                 
Câu 3. ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)       
 a)    B. Đà Lạt                     b)  A. 2 kg                        
 Câu 4. ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)       
a)  41                                 b)   836     
Câu 5. ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)       
 a)    C. 6                      b) A. 2 giờ 10 phút
Câu 6. ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)       
                   C. 360
Câu 7. ( 1 điểm, mỗi phần 0,25 điểm)
 9 dm 8cm =  98 cm.                                   1000 ml    =  1000 l
 1kg = 1000 g                                             5m  = 5000 m m    
[bookmark: _Hlk216697632]Câu 8. ( 1 điểm, mỗi phần 0,25 điểm) .  Kết quả đúng đặt tính sai trừ 0,2 điểm         
637 + 153 = 790            534 - 219 = 315         214 x 3 =  642            86 : 2 = 43
Câu 9. ( 1 điểm)
Bài giải
Tám bao gạo nếp cân nặng là:
35  x 8 = 280 ( kg )
  Cửa hàng có tất cả số ki - lô - gam gạo nếp là:
                                               280  + 165 = 445 ( kg)
                         Đáp số:   445 kg gạo nếp
Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm.
Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho  0,2điểm. Sai danh số trừ 0,1đ
Câu 10. ( 1 điểm, mỗi phần 0,5 điểm)
a.Tính nhanh:  36 + 27 + 24 + 13 + 5 = ( 36 + 24 ) + ( 27 + 13) + 5
                                                             =      60        +        40      + 5
                                                              =      100  + 5 
                                                              =      105
  b)Tìm tích của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 1 chữ số?
                                                   Bài giải
 Số lớn nhất có 2 chữ số là 99
 Số bé nhất có 1 chữ số là 0
Vậy tích của chúng là: 99 x 0 = 0
                                   Đáp số: 0
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